ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG IV (BÀI 1,2,3)  - ĐẠI SỐ 9

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Hàm số y = ax2  (a
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*) Hàm số y = ax2  (a
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0) có những tính chất sau:

· Nếu a > 0 thì hàm số đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0.

· Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

*) Đồ thị của hàm số y = ax2 (a
[image: image3.wmf]¹

0):
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· Là một Parabol (P) với đỉnh là gốc tọa độ O và nhận trục Oy làm trục đối xứng.

· Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành. O là điểm thấp nhất của đồ thị.

· Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành. O là điểm cao nhất của đồ thị.

*) Vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a
[image: image5.wmf]¹

0):

· Lập bảng các giá trị tương ứng của (P).

· Dựa và bảng giá trị 
[image: image6.wmf]®

 vẽ (P).
2. Phương  trình  bậc  hai một  ẩn 

Dạng phương trình: ax2 + bx + c = 0  (a ( 0)  
I/TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:   

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:                                                         
Câu1: Trong các công thức sau, công thức nào biểu thị một hàm số có dạng y = ax2:

           A. y = 2x + 3;           B. y = 3x ;            C. y = 
[image: image7.wmf]1
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x2 ;         D. y = 2x3  

Câu 2:Cho hàm số y = 3x2. Nhận xét nào sau đây là đúng:

A.Giá trị hàm số luôn luôn dương;             B.Giá trị hàm số luôn luôn âm ;

C.Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y = 0.      D.Giá trị lớn nhất của hàm số là y = 0.

Câu 3: Đồ thị hàm số y = kx2 đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0 nếu:

A. k < 0 ;              B. k > 0 ;            C. k = 0 ;         D. k
[image: image8.wmf]¹

0.

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = - 3x2. Kết quả nào sau đây là đúng:

A. f(1) = 3 ;        B. f(0) = 0 ;       C. f(-1) = 3 ;      D. f(-2) = 12    

Câu 5: Hàm số y = (k – 1)x2 nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0  nếu:

A. k > 1 ;              B. k > -1 ;           C. k < 1 ;             D. k
[image: image9.wmf]¹

1 .                                                                                                                         
Câu 6: Điểm (1;-3) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây:                                                                                                A. y = 3x2 ;        B. y = -3x2 ;        C. y = 
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x2 ;       D. y = -
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Câu 7: Điểm E nằm trên đồ thị của hàm số y = -
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x2  có tung độ là -5.  Hoành độ                                    của điểm E là:

A.
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 ;          B.
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 ;             C.
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 ;            D.
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Câu 8: Điểm F nằm trên đồ thị của hàm số y = -
[image: image17.wmf]1
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x2 có hoành độ là -3.Tung độ của điểm F là:

A.2,25 ;           B. -2,25 ;          C. 0,75              D. – 0,75 .

Câu 9: Cho hàm số y = kx2.Xác định hệ số k biết đồ thị hàm số đi qua điểm (-1;3).

A. k = 3 ;         B. k = -3 ;         C. k = 
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 ;        D. k = -
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Câu 10: Cho hàm số y = (k+1)x2. Xác định hệ số k biết đồ thị hàm số đi qua điểm  ( -1;2).

A. k = 3 ;           B. k = 2 ;          C. k = 1 ;         D. k = -1.

Câu 11: Số giao điểm của đường thẳng y = -1 và parabol (p): y = 2x2 là:

A. 0 ;                  B. 1 ;                C. 2 ;                D. Nhiều hơn 2.

Câu 12: Trong các phương trình sau, phương trình bậc hai một ẩn là:
    A. – 2x2 + 3x = 0;          B. 
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;       C.0x2 + 3x + 5 = 0;      D. 2x4 – 3x + 1 = 0.

Câu 13: Trong các phương trình sau, phương trình nào không là phương trình bậc hai một ẩn:

A. 3x2 – 5 = 0;            B. 4x2 – 8x = 0;       C. – 3x2 = 0;      D. 
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Câu 14: Cho phương trình: 
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có các hệ số a,b,c lần lượt là:

A.
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 và 
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[image: image25.wmf]1;3

--

 và 5;       C. 
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và 5;       D.
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 và 5.

Câu 15: Cho phương trình x2 – 5x = 0 .Tập nghiệm của phương trình là:

A. 
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Câu 16: Tập nghiệm của phương trình x2 – 16 = 0 là:

A. 
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II.BÀI TẬP TỰ LUẬN:

Bài 1: Vẽ đồ thị các hàm số sau

a) y = 2x2

b) y = - 
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c) y = - 5x2

Bài 2: Cho hai hàm số:  y = x2 và y = - 2x + 3.

a) Vẽ các đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ. 

b) Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó
Bài 3: Cho hàm số 
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. Tìm giá trị của m để:


a) Hàm số đồng biến với x < 0.


b) Hàm số có giá trị 
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 khi 
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Bài 4: Xác định m để đồ thị hàm số 
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a)  đi qua điểm 
[image: image41.wmf]A
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. Với m tìm được, đồ thị hàm số có đi qua điểm 
[image: image42.wmf]B
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 hay không?

b)  Đồng biến khi x>0 và nghịch biến khi x<0
Bài 5: Cho hàm số 
[image: image43.wmf]yaxa
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a) Xác định a để đồ thị hàm số đi qua điểm 
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.


b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.


c) Tìm các điểm trên đồ thị có tung độ bằng 4.


d) Tìm các điểm trên đồ thị và cách đều hai trục toạ độ.
Bài 6: Cho hàm số 
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a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

       b) Dựa vào đồ thị (P) hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 
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Bài 7 :Cho các hàm số y = 2x2 có đồ thị là (P)



và hàm số y = -3x +2 có đồ thị là (D
       a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ .
       b) Gọi A là điểm trên (P) có hòanh độ bằng 1 và B là điểm trên (D) có tung độ 
bằng m. Tìm m để 3 điểm A, O, B thẳng hàng ( O là gốc tọa độ)

Bài 8 : Giải các phương trình sau :
a) x2 –3x =0                      b) 
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Bài 9: Tìm b,c để phương trình 
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 có hai nghiệm là các số sau:
a) x1= – 1 ; x2=2                                         b) 
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Bài 1: Góc ở tâm: góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn.
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                      (Góc ở tâm         chắn cung       )
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* Số đo cung

       +  Số đo cung: Số đo cung nhỏ AB bằng số đo góc AOB  (sđ       = sđ       )

[image: image66.emf]AB
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 +  Số đo nữa đường tròn là 1800
 +   Số đo cung lớn AB:  sđ         = 3600 -  sđ       
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* So sánh hai cung: (Trong cùng một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau)
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Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây 
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BAx  = AB

 ( Trong cùng một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau)

[image: image78.emf]BAx = BCA

+ AB = CD  
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+ AB > CD  
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Bài 3: Góc nội tiếp:

* Định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh cắt đường tròn đó.

            * Tính chất: 

            + Định lý:Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp bằng nữa số đo 

                       cung bị chắn 

        sđ 
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         + Hệ quả: Trong một đường tròn:

        a)  Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau

                b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau 
                                         thì bằng nhau.

                                     c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nữa số đo của góc 
                                          ở tâm cùng chắn một cung.

                                    d) Góc nội tiếp chắn nữa đường tròn là góc vuông


Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
                     * Khái niệm:  - Ax là tia tiếp tuyến của (O)

                               -  AB là dây cung

                                  -  Góc BAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

                                         (cung AB nằm trong góc xAB gọi là cung bị chắn)

              * Tính chất : Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyên và dây cung bằng nữa

                                  số đo của cung bị chắn.



                         * Hệ quả: Trong một đường tròn , góc tạo bởi tia tiếp 

                                                  tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng 
                                                      chắn một cung thì bằng nhau.


Bài tập: 
Bài 1:

a) Từ 1 giờ đến 3 giờ thì kim giờ quay được một góc ở tâm bằng bao nhiêu độ.

b) Cũng câu hỏi như thế Tử 3 giờ đên 6 giờ ? 
Bài 2: Trên một đường tròn, có cung AB bằng 1400, Cung AD nhận B làm điểm nằm chính giữa, cung CB nhận A làm điểm chính giữa. Tính độ dài cung nhỏ CD và cung lớn CD.

Bài 3:  Cho tam giác ABC có AB > AC. Trên cạnh AB lấy một diểm D sao cho AD = AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác DBC, Từ O lần lượt hạ các đường vuông góc OH, OK xuống BC và BD (H 
[image: image58.wmf]Î
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a) Chứng minh rằng OH < OK

b) So sánh hai cung nhỏ BD và BC

 Bài 4: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Tia phân giác của góc A cắt  đường tròn tại M . Tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh A cắt đường tròn tại N . Chứng minh rằng :       

a) Tam giác MBC cân . 

b) Ba điểm M , O , N  thẳng hàng .                                           

 Bài 5: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . M là điểm tuỳ ý trên nửa đường  tròn ( M khác A và B ) . Kẻ MH ( AB ( H (AB ) . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa  đường tròn (O) vẽ hai nửa đường tròn tâm O1 đường kính AH và tâm O2  đường kính BH .  MA và MB cắt hai nửa đường tròn (O1) và (O2) lần lượt tại P và Q . 

a) Chứng minh MH = PQ . 

b) Chứng minh hai tam giác MPQ và MBA đồng dạng . 

c) Chứng minh PQ là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O1) và (O2) 

  Bài 6 :Cho (ABC đều , đường cao AH . M là điểm bất kỳ trên đáy BC . Kẻ 

  MP ( AB và MQ ( AC . Gọi O là trung của AM . 

a) Chứng minh năm điểm A , P , M , H , Q cùng nằm trên một đường tròn .

b) Tứ giác OPHQ là hình gì ? chứng minh . 

c) Xác định vị trí của M trên BC để PQ có độ dài nhỏ nhất .

 Bài 7: Cho đường tròn (O) đường kính AB . Lấy điểm M trên đường tròn (M khác A và B ) sao cho MA < MB . Lấy MA làm cạnh vẽ hình vuông MADE ( E thuộc đoạn thẳng MB ) . Gọi F là giao điểm  của DE và AB . 

a) Chứng minh (ADF và (BMA đồng dạng . 

b) Lấy C là điểm chính giữa cung AB ( không chứa M ) .

     Chứng minh CA = CE = CB

c) Trên đoạn thẳng MC lấy điểm I sao cho CI = CA . Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AMB .

Bài 8 : Từ một điểm M cố định ở bên ngoài đường tròn (O) , kẻ một tiếp tuyến 

MT ( T là tiếp điểm ) và một cát tuyến MAB của đường tròn đó .

a) Chứng minh : MT2 = MA . MB  b) Trường hợp cát tuyến MAB đi  qua  

 tâm O . Cho MT = 20 cm , và cát tuyến dài nhất cùng xuất phát từ M bằng 50cm. Tính bán kính R của đường tròn (O) .

Bài  9: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy một điểm M . Vẽ tiếp tuyến MC với nửa đường tròn . Gọi H là hình chiếu của 

C trên AB . 

 a) Chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc MCH . 

 b) Giả sử MA =a, MC = 2a . Tính AB và CH theo a . 

Bài 10:   Cho đường tròn (O1) tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại A . Đường kính AB của đường tròn (O) cắt đường tròn (O1) tại điểm thứ hai C khác A . Từ B vẽ tiếp tuyến BP với đường tròn (O1) cắt đường tròn (O) tại Q .Chứng minh AP là phân giác của góc 
[image: image60.wmf]·
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 Bài 11 :   Cho hai đường  tròn tâm O , O1  tiếp xúc ngoài nhau tại A . Trên đường tròn (O) lấy hai điểm phân biệt B , C khác A. Các đường thẳng BA , CA cắt  đường tròn (O1) tại P và Q . Chứng minh PQ (( BC .

Bài 12 : Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và  ( AB < AC ) . Đường tròn  (I) đi qua B và C , tiếp xúc với AB tại B cắt đường thẳng AC tại D . 

     Chứng minh rằng : OA ( BD . 

 Bài 13 : Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB= 2R, dây AC và tia tiếp tuyến Bx  nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn . Tia phân giác của góc CAB cắt dây BC tại F , cắt nửa đường tròn tại H , cắt Bx ở D. 

a) Chứng minh FB = DB và HF = HD 
  b) Gọi M là giao điểm của AC và Bx . Chứng minh AC . AM = AH . AD  

  c) Tính tích  AF .AH + BF.BC theo bán kính R của đường tròn (O)  

Bài 14 : Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Phân giác góc BAC cắt đường tròn (O) ở M . Tiếp tuyến kẻ từ M với đường tròn cắt các tia AB và AC lần lượt ở D và E . Chứng minh :     

  a) BC (( DE   

  b) (AMB và (MCE dồng dạng ,(AMC và  (MDB đồng dạng.

  c) Nếu AC = CE thì MA2 = MD . ME 

[image: image61.png]
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